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Phần I: HỆ THỐNG LÝ THUYẾT CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO
1. Khái niệm và phân loại
 Phân bón là những hóa chất có chứa các nguyên tố dinh dưỡng, được bón cho cây nhằm tăng năng suất cây trồng. Phân bón đưa vào đất những ion cần thiết cho cây, chủ yếu là các ion của nitơ, photpho và kali. Phân bón có ba loại chính
- Phân đạm (chứa nitơ): có tác dụng kích thích các quá trình sinh trưởng, làm tăng tỉ lệ của protein thực vật, giúp cho cây phát triển nhanh, cho nhiều hạt, củ quả.
- Phân lân (chứa photpho): loại phân bón này cần cho cây ở thời kì sinh trưởng, thúc đẩy các quá trình sinh hoá, trao đổi chất và trao đổi năng lượng của cây.
- Phân kali (chứa kali): loại phân bón này thúc đẩy nhanh quá trình tạo ra các chất đường, bột, chất xơ, chất dầu giúp cây tăng cường sức chống rét, chống sâu bệnh và chịu hạn.
 Độ dinh dưỡng của phân là đại lượng được sử dụng để xác định hàm lượng các nguyên tố trong phân bón.
	Phân loại
	Cách tính độ dinh dưỡng

	Phân đạm
	Tính theo phần trăm khối lượng N trong phân.

	Phân lân
	Tính theo phần trăm khối lượng P2O5 trong phân.

	Phân kali
	Tính theo phần trăm khối lượng K2O trong phân.


2. Các loại phân bón phổ biến
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Phần II: HỆ THỐNG BÀI TẬP THEO KIẾN THỨC LÝ THUYẾT CÓ PHÂN DẠNG
DẠNG 1: CÂU HỎI LÝ THUYẾT
Câu 1: { SCĐ – KNTT } Phân loại các phân bón sau dựa vào bảng dưới đây: 
	a) Potassium chloride (KCl);
	b) Calcium dihydrogenphosphate (Ca(H2PO4)2);
	c) Ammonium sulfate ((NH4)2SO4);
	d) Ammonium dihydrogenphosphate (NH4H2PO4).
	Tiêu chí phân loại
	Phân loại, ví dụ

	Theo số lượng nguyên tố dinh dưỡng cơ bản
	+ Phân bón đơn : chứa một loại nguyên tố dinh dưỡng cơ bản (N, P, K) như phân đạm, lân, kali
+ Phân bón hỗn hợp. hoặc phức hợp : chứa nhiều loại nguyên tố dinh dưỡng cơ bản.
⦁ Phân hỗn hợp (hỗn hợp các loại phân trộn với nhau) ví dụ phân NPK là hỗn hợp (NH4)2HPO4 và KNO3.
⦁ Phân phức hợp (các nguyên tố dinh dưỡng kết hợp với nhau về mặt hóa học) như phân ammophos (NH4)2HPO4,...

	Theo hàm lượng nguyên tố dinh dưỡng trong thực vật
	+ Phân bón đa lượng : chứa các nguyên tố dinh dưỡng mà cây trồng cần với lượng lớn như đạm, lân, kali.
+ Phân bón trung lượng : chứa các nguyên tố dinh dưỡng mà cây trồng cần với lượng vừa phải như calcium, magnesiu, sulfur.
+ Phân bón vi lượng : Chứa các nguyên tố dinh dưỡng mà cây trồng cần với lượng rất nhỏ như boron, zinc, iron, manganese,....


	
Trả lời:
	Phân bón
	Tiêu chí phân loại

	
	Số lượng nguyên tố
dinh dưỡng cơ bản
	Hàm lượng của nguyên tố dinh dưỡng trong thực vật

	a) Potassium chloride (KCl)
	Phân bón đơn
	Phân bón đa lượng

	b) Calcium dihydrogenphosphate (Ca(H2PO4)2)
	Phân bón đơn
	Phân bón đa lượng/phân bón trung lượng

	c) Ammonium sulfate ((NH4)2SO4)
	Phân bón đơn
	Phân bón đa lượng/Phân bón trung lượng

	d) Ammonium dihydrogenphosphate (NH4H2PO4)
	Phân bón phức hợp
	Phân bón đa lượng


Câu 2: { SCĐ – KNTT } Đề xuất biện pháp cải tạo đất trước khi bón phân đạm cho đất chua, đất nhiễm phèn.
Với đất chua:
- Bón vôi cho đất để trung hòa độ chua: Vôi có tính kiềm nên có thể trung hòa lượng acid có trong đất.
- Bổ sung chất hữu cơ cho đất: Tăng cường chất dinh dưỡng trong đất làm tăng cường hoạt động của các sinh vật trong đất, giúp đất tơi xốp hơn và độ chua cũng giản đáng kể.
Với đất nhiễm phèn:
- Biện pháp thủy lợi: nhằm thau chua rửa mặn, rửa phèn và hạ thấp mạch nước ngầm giúp cải thiện tình trạng đất. Bên cạnh đó, tại những khu vực rộng lớn, người dân có thể tiến hành xây dựng hệ thống bờ ao, kênh rạch thoát nước vào mùa lũ, giữ nước ngọt vào mùa cạn. 
- Việc bón vôi cũng có thể giúp khử chua và giảm độc hại của nhôm tự do hiệu quả. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể lựa chọn cách bón phân hữu cơ, lân, đạm và phân vi lượng để cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết có trong đất, nâng cao độ xốp và phì nhiêu của đất.
- Chọn cây trồng thích hợp với loại đất phèn và đất nhiễm phèn. 
Câu 3: { SCĐ – CD } Trước khi gieo hạt mầm trồng lúa, để tạo điều kiện cho rễ mầm phát triển tốt, nên ưu tiên cung cấp phân lân hay phân kali cho đất? Đến giai đoạn cây lúa chuẩn bị đẻ nhánh, nên ưu tiên bổ sung đạm hay kali cho đất? Giải thích.
Trước khi gieo hạt mầm trồng lúa, để tạo điều kiện cho rễ mầm phát triển tốt, nên ưu tiên cung cấp phân lân cho đất. Vì phosphorus có mặt trong nhân tế bào, cần thiết cho quá trình hình thành các bộ phận mới của cây: kích thích sự phát triển của rễ cây, làm cho rễ cây ăn sâu và lan rộng trong đất.
Đến giai đoạn cây lúa chuẩn bị đẻ nhánh, nên ưu tiên bổ sung phân đạm cho đất. Vì nguyên tố nitrogen có trong đạm thúc đẩy quá trình giúp cây ra nhiều nhánh, nhánh phân nhiều cành, cành ra nhiều lá, lá có màu xanh với kích thước to và quang hợp mạnh, làm tăng năng suất cây trồng.
Câu 4: { SCĐ – CD } Một số phân bón như SA dễ làm đất bị chua do bị thủy phân tạo môi trường acid.
	a) Viết phương trình hóa học cho phản ứng thủy phân của ammonium sulfate.
	b) Phân SA phù hợp với loại đất kiềm hay đất chua?
	c) Sau khi sử dụng phân SA thường xuyên, người ta có thể bón vôi vào đất. Vì sao?
a) Phương trình hoá học cho phản ứng thủy phân của ammonium sulfate:
(NH4)2SO4 → 2NH4+ + SO42-
NH4+ + H2O ⇌ NH3 + H3O+
b) Phân SA phù hợp với đất kiềm. Vì phân SA dễ bị thủy phân tạo môi trường acid làm đất chua, nên nếu bón phân SA trong đất kiềm, acid sau khi bị thủy phân sẽ trung hòa với kiềm trong đất làm cải thiện tình trạng đất.
c) Sau khi sử dụng phân SA thường xuyên thì sẽ làm giảm tính kiềm và tăng tính acid (độ chua) của đất vì vậy ta có thể bón vôi vào đất.
Do khi bón vôi vào đất sẽ tạo ra môi trường kiềm trung hòa với acid trong đất.
Câu 5: { SCĐ – KNTT } Giải thích tại sao:
	a) Bón nhiều phân ammonium sulfate làm tăng độ chua của đất?
	b) Bón nhiều phân superphosphate đơn làm đất chai cứng?
a) Phân ammonium sulfate có chứa ion NH4+ khi thuỷ phân tạo ra nhiều ion H+ tạo môi trường acid => càng làm tăng độ chua của đất.
b) Thành phần superphosphate đơn gồm Ca(H2PO4)2 và CaSO4, trong đó CaSO4 ít tan làm đất chai cứng.
Câu 6: { SCĐ – CD } Hãy tìm hiểu và đề xuất các loại phân bón vô cơ cần cung cấp cho các giai đoạn sinh trưởng của một loại cây ở địa phương em. Giải thích vì sao em chọn các phân bón đó.
Gợi ý thông tin, nhu cầu dinh dưỡng của cây ngô trong từng giai đoạn:
	Loại phân
	Phân đạm
	Phân lân
	Phân kali
	Phân vi lượng

	Nhu cầu
	80 – 150 kg/ha
	60 – 90 kg/ha
	60 – 90 kg/ha
	Lượng rất nhỏ

	Giai đoạn
	Sinh trưởng (cây 3 – 4 lá đến lúc trổ cờ)
	50 ngày đầu (cây 6 – 12 lá)
	Lớn vọt đến chín sữa
	Tất cả các giai đoạn

	Vai trò
	Tăng năng suất và chất lượng hạt
	Giúp cây trổ nhiều hoa, cho bắp to, tăng năng suất và chất lượng hạt
	Tăng khả năng chịu sâu bệnh
	Tạo các enzyme, vitamin, tăng sức chống rét, chịu hạn, tăng năng suất và chất lượng hạt


Thông qua thông tin này, đề xuất:
- Giai đoạn sinh trưởng của cây ngô: ưu tiên bón phân đạm.
- Giai đoạn cây chuẩn bị trổ hoa, làm bắp: ưu tiên bón phân lân.
- Giai đoạn tạo hạt: ưu tiên bón phân kali.
- Bón phân vi lượng trong tất cả các giai đoạn của cây.
Câu 7: { SCĐ – CD } Làm thế nào để biến một số rác thải từ nhà bếp thành phân bón hữu cơ, dùng để bón cho cây cảnh trồng tại nhà?
Cách để biến một số rác thải từ nhà bếp thành phân bón hữu cơ, dùng để bón cho cây cảnh trồng tại nhà: Ủ rác hữu cơ.
Bước 1: Chọn thùng chứa phân bón hữu cơ.
Đầu tiên, cần chuẩn bị thùng chứa như thùng nhựa, thùng gỗ … có thể tích khoảng 20 – 120 lít. Chú ý nên khoan các lỗ nhỏ ở thân thùng để có chỗ thoát nước.
Ngoài ra, có thể mua các thùng ủ rác hữu cơ có bán sẵn với thiết kế và dung tích phù hợp theo nhu cầu.
Bước 2: Xác định vị trí đặt thùng thích hợp.
Do thùng chứa rác thải hữu cơ nên sẽ gây mùi. Do đó, cần đặt thùng ở xa chỗ sinh hoạt, gần chỗ thoát nước.
Bước 3: Phân loại rác, chọn những rác thải hữu cơ làm phân bón hữu cơ tại nhà.
+ Phân xanh (cung cấp nitrogen): rau quả thừa, lá cây tươi, bã cà phê, bã đậu, ….
+ Phân nâu (cung cấp carbon): mùn cưa, rơm rạ, lá khô, vỏ trứng, bã trà …
Chú ý: Không dùng xương thịt của các loại gia súc, gia cầm vì sẽ gây hôi, thối; không dùng các loại rác có chứa nhiều tinh dầu như vỏ quýt, cam … do những loại rác này có chứa nhiều tinh dầu ảnh hưởng đến sự phát triển của sinh vật có lợi.
Bước 4: Trộn các loại rác hữu cơ
Khi đã phân biệt được phân xanh và phân nâu, thực hiện rải 10 cm phân nâu sau đó rải 1 lớp phân xanh rồi 10 cm phân nâu. Trộn đều hỗn hợp sau đó ủ 2 tuần thì bắt đầu tưới nước cho hỗn hợp ủ, tránh tưới nhiều nước. Sau khi tưới nước lại tiếp tục trộn đều hỗn hợp lên, rải một lớp phân nâu lên bề mặt hỗn hợp cho đầy thùng chứa.
Câu 8: X, Y, Z là 3 hóa chất được dùng phổ biến làm phân hóa học. Chúng là các phân bón đơn để cung cấp 3 thành phần chính : đạm, lân và kali cho cây trồng. Ba hóa chất trên đều tan trong nước, biết :
– Dung dịch nước của X cho kết tủa màu trắng với dung dịch Na2CO3 dư.
– Khi cho dư dung dịch NaOH vào dung dịch nước Y và đun sôi, nhận thấy có mùi khai bay ra, nhưng cho dung dịch HCl vào dung dịch Y thì không thấy hiện tượng gì xảy ra. Dung dịch Y cũng tạo kết tủa trắng với dung dịch BaCl2.
– Dung dịch nước của Z tạo kết tủa trắng với dung dịch AgNO3, nhưng không tạo kết tủa với dung dịch BaCl2.
Phỏng đoán thành phần hóa học của X, Y, Z kèm tên loại phân và viết các phương trình hóa học minh họa cho các thí nghiệm mô tả trên?
	X : Ca(H2PO4)2 (Superphosphate kép)
	Y : (NH4)2SO4 (ammonium sulfate)
	Z : KCl (potassium chloride)
	– dd X cho ⇓ trắng với dd Na2CO3 dư :
	Ca(H2PO4)2 + Na2CO3 —–> CaCO3 + 2NaH2PO4
	– Cho dư NaOH vào dd nước Y đun sôi :
	(NH4)2SO4 + 2NaOH —–> Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O
	– dd Y tạo ⇓ trắng với dd BaCl2 :
	(NH4)2SO4 + BaCl2 —–> BaSO4 + 2NH4Cl
	– dd nước của Z tạo ⇓ trắng với dd BaCl2 :
	KCl + AgNO3 —–> KNO3 + AgCl




DẠNG 2: TÍNH TOÁN ĐỘ DINH DƯỠNG CỦA PHÂN BÓN


Câu 1. Một loại phân bón kali có chứa K2CO3, 59,6% KCl, phần còn lại là SiO2. Biết độ dinh dưỡng của phân kali trên là 47%. Khối lượng K2CO3 có trong 100 gam phân bón trên là
	A. 13,8            	B. 27,6            	C. 28            	D. 14
	Độ dinh dưỡng = 47% ⟶ mK2O = 100.47% = 47 gam
	⟶ nK2O = 0,5
	mKCl = 100.59,6%/74,5 = 0,8
	Bảo toàn K: 2nK2CO3 + nKCl = 2nK2O ⟶ nK2CO3 = 0,1 ⟶ mK2CO3 = 13,8
Câu 2. Cho m gam một loại quặng phosphorite (chứa 7% là tạp chất trơ không chứa phosphorus) tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 đặc để sản xuất superphosphate đơn. Độ dinh dưỡng của superphosphate đơn thu được khi làm khan hỗn hợp sau phản ứng là?
	A. 34,20%.        	B. 26,83%.        	C. 42,60%.        	D. 53,62%.
	Trong quặng chứa 0,93m gam Ca3(PO4)2 và 0,07m gam tạp chất.
	⟶ nCa3(PO4)2 = 0,93m/310 = 0,003m (mol)
	⟶ nP2O5 = 0,003m
	Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 ⟶ Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4
	0,003m……….0,006m
	⟶ mSuperphosphate đơn = m quặng + mH2SO4 = 1,588m
	⟶ Độ dinh dưỡng = 0,003m.142/1,588m = 26,83%
Câu 3. Một loại phân bón hỗn hợp trên thị trường có chỉ số N-P-K là 20-20-15. Nếu khối lượng của một bao phân bón là 50 kg. Vậy khối lượng của N, P, K có trong 50 kg phân bón đó lần lượt là:
	A. 10 kg; 8,73 kg; 12,44 kg        	B. 20 kg; 20 kg; 15 kg
	C. 10 kg; 10 kg; 7,5 kg        	D. 10 kg; 4,37 kg; 6,22 kg
	%N = 20% ⟶ mN = 50.20% = 10 kg
	%P2O5 = 20% ⟶ mP2O5 = 50.20% = 10
⟶ mP = 31.2.10/142 = 4,37 kg
	%K2O = 15% ⟶ mK2O = 50.15% = 7,5 kg
	⟶ mK = 39.2.7,5/94 = 6,22 kg
Câu 4. Một loại phân kali có thành phần chính là KCl (còn lại là tạp chất không chứa kali) được sản xuất từ quặng xinvinit có độ dinh dưỡng 55%. Phần trăm khối lượng của KCl trong loại phân kali đó là:
	A. 65,75%.       	B. 95,51%.      	C. 88,52%.       	D. 87,18%.
	Lấy 100 gam phân loại này ⟶ mK2O = 55 gam
	⟶ nK2O = 0,5851
	Bảo toàn K ⟶ nKCl = 2nK2O = 1,1702
	⟶ %KCl = 1,1702.74,5/100 = 87,18%
Câu 5. Một loại phân đạm phân đạm có chứa 98,5% (NH2)2CO, thành phần còn lại gồm các chất không chứa nitrogen. Độ dinh dưỡng của loại phân đạm này là
	A. 27,91%       	B. 45,97%.       C. 72,23%.       	D. 22,98%.
	Lấy 100 gam phân ⟶ m(NH2)2CO = 98,5
	⟶ nN = 2.98,5/60 = 3,283 ⟶ Độ dinh dưỡng = %N = 14.3,283/100 = 45,96%
Câu 6. Một loại quặng có chứa 74,4% Ca3(PO4)2, còn lại là các chất trơ không chứa phosphorus, không tan trong nước và axit. Để điều chế phân superphosphate kép X người ta cho phosphoric acid tác dụng vừa đủ với quặng trên. Độ dinh dưỡng của X là
	A. 26,22%. 	B. 52,68%. 	C. 41,68%. 	D. 48,65%.
	Lấy 100 gam quặng ⟶ nCa3(PO4)2 = 100.74,4%/310 = 0,24
	Ca3(PO4)2 + 4H3PO4 ⟶ 3Ca(H2PO4)2
	0,24………………0,96
	m phân = m quặng + mH3PO4 = 194,08
	Bảo toàn P ⟶ nP2O5 = 0,72
	⟶ %P2O5 = 0,72.142/194,08 = 52,68%
 
DẠNG 3: TÍNH KHỐI LƯỢNG PHÂN BÓN CẦN BÓN CHO ĐẤT
Câu 1: Sau khi thu hoạch, người ta cần cung cấp cho thửa ruộng các nguyên tố dinh dưỡng N, P và K với khối lượng tương ứng là 10kg, 12kg và 6kg. Tổng khối lượng đạm ure, supelân (hàm lượng dinh dưỡng 42%) và phân kali (hàm lượng dinh dưỡng 75%) cần bón cho thửa ruộng là
A. 96,5 kg.	B. 65,44 kg.	C. 81,43 kg.	D. 102,64 kg.
Trả lời

60.....................28
a.......................10
→

142..............62
0,42b...........12
→
 
94..............78
0,75c.........6
→
→m = a + b + c= 96,5kg
Câu 2: Tỉ lệ khối lượng các nguyên tố dinh dưỡng cần bón cho đất tùy thuộc vào từng loại đất và giai đoạn sinh trưởng của cây. Để bổ sung dinh dưỡng cho đất sau vụ thu hoạch và chuẩn bị vụ mới, cán bộ phụ trách nông nghiệp hướng dẫn các hộ dân nên bón phân bổ sung theo tỉ lệ khối lượng mN : mP : mK = 10 : 3 : 6. Các loại phân bón hiện có là phân ure (độ dinh dưỡng 46%), phân NPK 16 : 16 : 8 và phân kali (độ dinh dưỡng 60%). Biết tổng khối lượng ure cần dùng là 200kg. Tổng khối lượng NPK và phân kali gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 1262 kg.	B. 1417 kg.	C. 1449 kg.	D. 1890 kg.
Ta có: 
→
→Các loại phân bón cần bón
- Phân NPK (16:16:8): y (kg)
- Phân Urea (46%): 200 (kg)
- Phân K (60%): z (kg)
→
   
  
→ x = 24,4
     y = 1262,63
     z = 185,98
→ 
 Câu 3: Ngô là loại cây trồng “phàm ăn”, để đảm bảo độ dinh dưỡng trong đất, với mỗi hecta đất trồng ngô, người nông dân cần cung cấp 150 kg N; 60 kg P2O5 và 110 kg K2O. Loại phân mà người nông dân sử dụng là phân hỗn hợp NPK (20 – 20 – 15) trộn với phân kali KCl (độ dinh dưỡng 60%) và urea (độ dinh dưỡng 46%). Tổng khối lượng phân bón đã sử dụng cho 1 hecta đất gần nhất với giá trị nào sau đây?
	A. 810 kg.      	B. 783 kg.      	C. 300 kg.      	D. 604 kg.
m phân hỗn hợp = a kg
	m phân kali = b kg
	m phân urea = c kg
	mN = 20%a + 46%c = 150
	mP2O5 = 20%a = 60
	mK2O = 15%a + 60%b = 110
⟶ a = 300; b = 325/3; c = 4500/23
⟶ a + b + c = 604 kg
Câu 4. Vải Thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) là loại quả mang giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao. Theo tính toán của một nhà vườn, cứ thu được 100 kg quả vải thì cần cung cấp khoảng 1,84 kg nitrogen, 0,62 kg phosphorus và 1,26 kg kali, để bù lại cho cây phục hồi, sinh trưởng và phát triển. Trong một vụ thu hoạch, nhà vườn đã thu được 10 tấn quả vải và đã dùng hết x kg phân bón NPK (20 – 20 – 15) trộn với y kg phân KCl (độ dinh dưỡng 60%) và z kg urea (độ dinh dưỡng 46%) để bù lại cho cây. Tổng giá trị (x + y + z) gần nhất với giá trị nào sau đây?
	A. 952,5.       	B. 968,2.       	C. 1043,8.       	D. 876,9.
[ Đề thi thử TNTHPTQG 2023 – Sở GD&ĐT Bắc Giang – Lần 1 ]  
	Lượng dinh dưỡng cần cung cấp để thu hoạch 10 tấn vải gồm 184 kg nitrogen, 62 kg phosphorus và 126 kg kali.
	mN = 184 = 20%x + 46%z
	mP = 62 = 20%x.2.31/142
	mK = 126 = 15%x.2.39/94 + 60%y.2.39/94
	⟶ x = 710; y = 75,58; z = 91,30
	⟶ x + y + z = 876,9
Câu 5. Mỗi hecta đất trồng ngô, người nông dân cung cấp 150 kg N, 60 kg P2O5 và 110 kg K2O. Loại phân mà người nông dân sử dụng là phân hỗn hợp NPK (20 – 20 – 15) trộn với phân KCl (độ dinh dưỡng 60%) và urea (độ dinh dưỡng 46%). Tổng khối lượng phân bón đã sử dụng cho 1 hecta (10.000 m2) gần nhất với giá trị nào sau đây?
	A. 604 kg.       	B. 300 kg.       	C. 783 kg.       	D. 810 kg.
[ Đề thi thử TNTHPTQG 2023 – Sở GD&ĐT Phú Thọ – Lần 1 ]   
	m phân hỗn hợp = a kg
	m phân kali = b kg
	m phân urea = c kg
	mN = 20%a + 46%c = 150
	mP2O5 = 20%a = 60
	mK2O = 15%a + 60%b = 110
	⟶ a = 300; b = 325/3; c = 4500/23
	⟶ a + b + c = 604 kg
Phần III: HỆ THỐNG BÀI TẬP TỪ CÁC ĐỀ THI HSG CHÍNH THỨC CỦA TỈNH, OLYMIPIC,…
	Câu 1: Một loại phân NPK có độ dinh dưỡng được ghi trên bao bì như ở hình bên. Để cung cấp 8,6 kg nitơ; 1,75 kg photpho và 4,15 kg kali cho một thửa ruộng, người ta sử dụng đồng thời x kg phân NPK (ở trên), y kg đạm urê (độ dinh dưỡng là 45%) và z kg phân kali (độ dinh dưỡng là 75%). Tính tổng giá trị (x + y + z)
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Câu 2. Để tạo ra 1 tấn hạt ngô thì lượng dinh dưỡng cây ngô lấy từ đất là: 22,3 kg N; 3,72 kg P và 10,14 kg K. Lượng phân hao hụt để tạo ra 1 tấn hạt ngô là 33,9 kg N; 6,2 kg P và 14,04 kg K. Loại phân mà người dân sử dụng là phân NPK (20-20-15) trộn với phân kali KCl (độ dinh dưỡng 60%) và phân đạm urea (NH2)2CO (độ dinh dưỡng 46%). Tổng khối lượng phân bón hóa học cần dùng là
	A. 90 kg.       	B. 192 kg.       	C. 245 kg.       	D. 240 kg.
[ Đề thi thử TNTHPTQG 2023 – Liên trường Vĩnh Phúc – Lần 3 ] 
	m phân NPK = x; m phân kali = y và m phân urea = z
	mN = 33,9 + 22,3 = 16%x + 46%z
	mP = 6,2 + 3,72 = 16%x.2.31/142
	mK = 14,04 + 10,14 = 8%x.2.39/94 + 60%y.2.39/94
	⟶ x = 142; y = 29,63; z = 72,78
	⟶ x + y + z = 244,41
Câu 3. Trên bao bì một loại phân bón NPK của công ty phân bón nông nghiệp Việt Âu có ghi độ dinh dưỡng là 20 – 20 – 15. Để cung cấp 135,780 kg nitrogen, 15,500 kg phosphorus và 33,545 kg kali cho 10000 m² đất trồng thì người nông dân cần trộn đồng thời phân NPK (ở trên) với đạm urea (độ dinh dưỡng là 46%) và phân kali (độ dinh dưỡng là 60%). Cho rằng mỗi m2 đất trồng đều được bón với lượng phân như nhau. Vậy, nếu người nông dân sử dụng 83,7 kg phân bón vừa trộn trên thì diện tích đất trồng được bón phân là
	A. 2500 m².       	B. 5000 m².       	C. 2000 m².       	D. 4000 m².	
[ Đề thi thử TNTHPTQG 2023 – Chuyên Đại học Vinh – Nghệ An – Lần 1 ]   
	Để bón cho 10000 m² đất trồng thì người nông dân cần trộn đồng thời phân NPK (x kg) với đạm urea (y kg) và phân kali (z kg)
	mN = 135,780 = 20%x + 46%y
	mP = 15,5 = 20%x.31.2/142
	mK = 33,545 = 15%x.39.2/94 + 60%z.39.2/94
	⟶ x = 177,5; y = 218; z = 23
	⟶ x + y + z = 418,5 kg
	Với 83,7 kg thì bón được cho 83,7.10000/418,5 = 2000 m² đất trồng.
Câu 4. Sau mùa thu hoạch, người nông dân cần phải bón phân cung cấp dinh dưỡng cho đất gồm 60,08 kg nitrogen, 23,13 kg phot pho và 12,48 kg kali. Sau khi đã bón cho mảnh vườn 188 kg loại phân bón trên bao bì có ghi NPK (16-16-8) thì để cung cấp dinh dưỡng cho đất người nông dân tiếp tục bón thêm cho đất đồng thời x kg phân đạm chứa 98,5% (NH2)2CO (thành phần còn lại là các tạp chất không chứa nitrogen) và y kg superphosphate kép chứa 69,62% Ca(H2PO4)2 (thành phần còn lại là các tạp chất không chứa phosphorus). Giá trị của (x + y) gần nhất với giá trị nào sau đây?
	A. 132.        	B. 155.        	C. 105.        	D. 119.
[ Đề thi thử TNTHPTQG 2023 – THPT Kiến An – Hải Phòng – Lần 1 ] 
	mN = 60,08 = 188.16% + 98,5%x.28/60 ⟶ x = 65,265
	mP = 23,13 = 188.16%.31.2/142 + 69,62%y.31.2/234
	⟶ y = 54,192
	⟶ x + y = 119,457
Câu 5. Một loại phân bón hỗn hợp trên bao bì ghi tỉ lệ 10 – 20 – 15. Các con số này chính là độ dinh dưỡng của phân đạm, lân, kaili tương ứng. Để sản xuất loại phân bón này, nhà máy Z trộn ba loại hoá chất Ca(NO3)2, KH2PO4, KNO3 với nhau. Trong phân bón đó tỉ lệ khối lượng của Ca(NO3)2 là a%; của KH2PO4 là b%. Giả sử các tạp chất không chứa N, P, K. Giá trị của (a + b) gần nhất với
	A. 93,8.       	B. 59,3.       	C. 42,1.       	D. 55,5.
[ Đề thi thử TNTHPTQG 2023 – THPT Tĩnh Gia 3 – Thanh Hóa – Lần 3 ] 
	Lấy 100 gam phân, gồm Ca(NO3)2 (x mol), KH2PO4 (y mol) và KNO3 (z mol) và các tạp chất.
	nN = 2x + z = 100.10%/14
	nK = y + z = 2.100.15%/94
	nP = y = 2.100.20%/142
	⟶ x = 0,3384; y = 0,2817; z = 0,0375
	%Ca(NO3)2 = a= 164x/100 = 55,4976%
	%KH2PO4 = b= 136y/100 = 38,3112%
	%KNO3 = 101z/100 = 3,7875%  
	⟶ a + b = 59,3%
Câu 6. NPK là loại phân bón hóa học được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp. Để tiết kiệm chi phi, người dân có thể trộn các loại phân đơn (chỉ chứa một nguyên tố dinh dưỡng) với nhau để được NPK. Để thu được 100 kg phân NPK có hàm lượng dinh dưỡng tương ứng là 16-16-8, người ta trộn lẫn x kg urea (độ dinh dưỡng là 46%), y kg super phosphate kép (độ dinh dưỡng là 40%), z kg phân kali đỏ (độ dinh dưỡng là 60%) và một lượng chất nền (không chứa nguyên tố dinh dưỡng). Tổng giá trị (x + y + z) là
	A. 92,17.       	B. 78,13.       	C. 88,12.       	D. 83,16.
[ Đề thi thử TNTHPTQG 2023 – Liên trường Nghệ An – Lần 2 ]
   	mN = 16%.100 = 46%x ⟶ x = 34,78 kg
	mP2O5 = 16%.100 = 40%y ⟶ y = 40
	mK2O = 8%.100 = 60%z ⟶ z = 13,33
	⟶ x + y + z = 88,11
Câu 7. Một loại phân bón NPK có tỉ lệ dinh dưỡng ghi trên bao bì là 20 – 20 – 15. Mỗi hecta đất trồng ngô, người nông dân cần cung cấp 150kg N, 60kg P2O5 và 110kg K2O. Người nông dân sử dụng đồng thời phân bón NPK (20-20-15), phân kali (độ dinh dưỡng 60%) và urea (độ dinh dưỡng 46%). Biết giá thành mỗi kg phân NPK, phân kali, phân urea lần lượt là 14,000 VNĐ, 18,000 VNĐ và 20,000 VNĐ. Tổng số tiền mà người nông dân cần mua phân cho một hecta ngô là
	A. 10,063,043 VNĐ.       B. 10,829,710 VNĐ.       C. 5,380,000 VNĐ.       D. 9,888,405 VNĐ.
[ Đề thi thử TNTHPTQG 2023 – THPT Nguyễn Khuyến – Lê Thánh Tôn – Ngày 02/04 ]   
	m phân NPK = a kg
	m phân kali = b kg
	m phân urea = c kg
	mN = 20%a + 46%c = 150
	mP2O5 = 20%a = 60
	mK2O = 15%a + 60%b = 110
	⟶ a = 300; b = 325/3; c = 4500/23
	Số tiền = 14000a + 18000b + 20000c = 10063043 VNĐ
[bookmark: _Hlk132199305]Câu 8. Bón phân NPK là yêu cầu bắt buộc khi trồng cây ăn trái. Trong giai đoạn ra hoa và nuôi trái, cây cần nhiều đạm để giúp trái phát triển, đồng thời cần kali để tăng cường vận chuyển dinh dưỡng về nuôi trái. Với một loại cây ăn trái trong giai đoạn này, người ta cần bón vào đất cho mỗi cây trung bình là 40 gam N và 65 gam K2O. Một khu vườn có diện tích 0,5 ha (1 ha = 10000m²) và mật độ trồng là 1 cây/4m², mỗi cây đã được bón 200 gam loại phân NPK 15–5–25. Để cung cấp đủ hàm lượng nitrogen và kali cho các cây có trong 0,5 ha đất của khu vườn thì phải cần chuẩn bị thêm m1 kg loại phân đạm có độ dinh dưỡng 25% và m2 kg phân kali có độ dinh dưỡng 30%. Giá trị của (m1 + m2) gần nhất với
	A. 112.       	B. 95.       	C. 83.       	D. 102.
[ Đề thi thử TNTHPTQG 2023 – THPT Phan Chu Trinh – Đà Nẵng – Lần 1 ]   
	Phân bón dành cho 1 cây: 200 gam NPK + x gam đạm 25% + y gam kali 30%
	mN = 40 = 200.15% + 25%x —> x = 40 gam
	mK2O = 65 = 200.25% + 30%y —> y = 50 gam
	Số cây trong 0,5 ha = 0,5.10000/4 = 1250 cây
	m1 + m2 = 1250(x + y) = 112500 gam = 112,5 kg
Câu 9. Có thể điều chế phân hỗn hợp nitrophoska (NPK) bằng cách trộn: NH4NO3, (NH4)2HPO4, KCl và một chất độn (giả thiết chất độn không chứa các nguyên tố trên). Xác định khối lượng mỗi chất cần lấy để thu được 100kg phân bón NPK có chứa 14% khối lượng mỗi thành phần dinh dưỡng N, P2O5, K2O.
	mN = mP2O5 = mK2O = 14
	nKCl = 2nK2O ⟶ mKCl = 74,5.2.14/94 = 22,19 kg
	n(NH4)2HPO4 = 2nP2O5 = 0,1972
	⟶ m(NH4)2HPO4 = 0,1972.132 = 26,03 kg
	nN = 1 ⟶ nNH4NO3 = (1 – 0,1972.2)/2 = 0,3028
	⟶ mNH4NO3 = 24,22
Câu 10. Để bảo đảm năng suất lúa vụ hè thu tại Đồng bằng sông Cửu Long, với mỗi hecta đất trồng lúa, người nông dân cần cung cấp 70 kilogram N; 60 kilogram P2O5 và 110 kilogram K2O. Loại phân mà người nông dân sử dụng là phân hỗn hợp NPK (20 – 20 – 15) trộn với phân kali KCl (độ dinh dưỡng 60%) và urea (độ dinh dưỡng 46%). Tổng khối lượng phân bón mà người nông dân phải sử dụng cho 1 hecta (1 hecta = 10.000 m2) đất có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
	A. 300.	B. 110.	C. 400.	D. 430.
	mNPK = x; m phân kali = y và m phân urea = z
	mN = 20%x + 46%z = 70
	mP2O5 = 20%x = 60
	mK2O = 15%x + 60%y = 110
	⟶ x = 300; y = 108,33; z = 21,74
	⟶ x + y + z = 430 kg
Câu 11. Một loại phân bón hỗn hợp chứa 3 muối: NH4NO3, NH4H2PO4 và KCl. Biết rằng các thành phần dinh dưỡng có tỉ lệ khối lượng là mN : mP2O5 : mK2O = 1 : 1 : 1 với tổng khối lượng bằng 54,3% khối lượng phân bón. Tổng khối lượng các muối có trong 200 kg phân gần nhất với ?
	A. 83.	B. 110	C. 300	D. 199.
	mN + mP2O5 + mK2O = 200.54,3% = 108,6
	⟶ mN = mP2O5 = mK2O = 36,2
	nK2O = 0,3851 ⟶ nKCl = 0,7702 ⟶ mKCl = 57,38
	nP2O5 = 0,2549 ⟶ nNH4H2PO4 = 0,5098
	⟶ mNH4H2PO4 = 58,63
	nN = 2,5857 ⟶ nNH4NO3 = (2,5857 – 0,5098)/2 = 1,038
	⟶ mNH4NO3 = 83,04
Câu 12: Một loại quặng có chứa 74,4% Ca3(PO4)2, còn lại là CaCO3 và SiO2. Để điều chế phân supephotphat đơn (hỗn hợp gồm Ca(H2PO4)2 và CaSO4) từ 100 kg quặng trên người ta cần dùng vừa đủ 110 kg dung dịch H2SO4 63,7%. Xác định độ dinh dưỡng của loại supephotphat đơn điều chế được ở trên?
A. 19,34%.	B. 9,70%.	C. 38,67%.	D. 21,92%.
100(kg) quặng có :
 
 CaCO3 : x (kg)                
 SiO2 : y (kg)

                                            0,24       →    0,48

                                                 0,235                 →   0,235   → 0,235
→Độ dinh dưỡng = 
Câu 13: Kết quả phân tích thành phần khối lượng một mẫu apatit như sau:
	Thành phần
	CaO
	P2O5
	SiO2
	F
	SO3
	CO2

	% khối lượng
	52,69%
	39,13%
	2,74%
	1,79%
	3,23%
	1,18%


Hòa tan m gam mẫu apatit vào lượng vừa đủ 25,0 ml dung dịch H3PO4 1,0M và H2SO4 0,2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng (ở nhiệt độ dưới 600C), thu được m1 gam chất rắn gồm CaSO4.2H2O, Ca(H2PO4)2, SiO2. Giá trị của m1 gần nhất với giá trị nào sau đây? 
A. 4,7.	B. 6,1.	C. 5,8.	D. 5,3.



Câu 14: Trộn một loại phân bón X có chứa muối (NH4)2HPO4 với phân bón Y chứa KNO3, thu được hỗn hợp Z là một loại phân bón NPK (các chất còn lại trong X, Y không chứa N, P, K) có độ dinh dưỡng tương ứng lần lượt là 13,3%, a% và 7,05%. Giá trị của a là
A. 28,4	B. 12,4	C. 24,8	D. 14,2.
Giả sử có 100 (gam) phân bón Z 
                                                     
		     
Câu 15: Khi trồng mía, ngoài vôi và phân chuồng, người nông dân còn bón cả phân hoá học cho đất. Để đạt năng suất từ 90 – 100 tấn/1ha ở mỗi vụ mía tơ, cần bón cho mỗi hecta đất 230,4 kg nitơ; 39,7848 kg P; 179,234 kg K. Các loại phân hoá học mà người nông dân sử dụng là ure (độ dinh dưỡng 46%); phân lân nung chảy (90% Ca3(PO4)2); NPK 15-5-27. Các tạp chất còn lại không chứa các nguyên tố N, P, K. Tổng khối lượng phân bón đã sử dụng cho 5 ha đất có giá trị là
A. 5758 kg. 	B. 5608 kg.	C. 5371 kg. 	D. 5820 kg. 
(Đề thi thử Sở Hải Phòng - Lần1 - năm 2023)


Câu 16: Để đảm bảo năng suất lúa vụ hè thu tại đồng bằng sông Cửu Long, với mỗi hecta đất trồng lúa, người nông dân cần cung cấp 70 kg N; 35,5 kg P2O5 và 30 kg K2O. Loại phân mà người nông dân sử dụng là phân hỗn hợp NPK (20 – 20 – 15) trộn với phân kali KCl (độ dinh dưỡng 60%) và ure (độ dinh dưỡng 46%). Tổng khối lượng phân bón đã sử dụng cho 1 hecta đất gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 261 kg.	B. 217 kg.	C. 258 kg.	D. 282 kg.
Các loại phân bón đã dùng 

Câu 17: Một loại phân bón tổng hợp trên bao bì ghi tỷ lệ NPK là 20-20-15. Biết rằng nhà máy sản xuất loại phân bón này bằng cách trộn 3 loại hoá chất Ca(NO3)2; KH2PO4 và KNO3; các tạp chất khác không chứa các nguyên tố N, P, K. Tỷ lệ mol giữa 2 muối KH2PO4 và KNO3 trong loại phân trên có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? 
A. 1,8.	B. 7,5.	C. 0,9.	D. 1,3.	
Giả sử 100 (gam) phân bón 

Câu 18: Hiện nay, loại phân bón hóa học mà người dân miền Trung thường sử dụng là phân bón NPK (30-30-10). Đây là loại phân bón được dùng cho nhiều loại cây trồng. Trong thực tế, 1 hecta đất trồng cần cung cấp 135 kg N và 35,5 kg P2O5 cùng 40 kg K2O. Để có được lượng chất dinh dưỡng này cần trộn phân bón NPK với phân kali KCl (có độ dinh dưỡng 60%) và phân ure (độ dinh dưỡng 46%). Nếu người dân sử dụng 100 kg phân bón vừa trộn này thì đủ bón cho bao nhiêu sào đất trồng (1 hecta = 20 sào)?  
A. 4,7. 	B. 5,2.	C. 4,3.	D. 5,6.
(Đề thi thử Sở Phú Thọ - Lần1 - năm 2023)
1 hecta đất cần cung cấp: 135 (kg) N – 35,5 (kg) P2O5 – 40 (kg) K2O


Câu 19: Thành phần chính của quặng apatit là 3Ca3(PO4)2.CaF2 (hay được viết dạng thu gọn là Ca5(PO4)3F) được sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất phân bón theo các giai đoạn sau:
Giai đoạn 1: 3Ca3(PO4)2.CaF2 + 10H2SO4 + 5H2O → 6H3PO4 + 10CaSO4.0,5H2O↓ + 2HF↑ 
Giai đoạn 2: 3Ca3(PO4)2.CaF2 + 14H3PO4 → 10Ca(H2PO4)2 + 2HF↑ 
Phân lân thu được sau hai giai đoạn trên chứa Ca(H2PO4)2 và các chất khác không chứa photpho. Hàm lượng P2O5 có trong phân lân đó là 56,8%. Khối lượng quặng apatit (chứa 90% Ca5(PO4)3F và 10% tạp chất không chứa photpho) để điều chế được 120 tấn phân lân đó là
A. 168,9 tấn.	B. 179,2 tấn.	C. 184,6 tấn.	D. 173,5 tấn.
Độ dinh dưỡng = 56,8% 

                                           1008                    14*98                                           10*142
                                            48,384                 65,856              ←                       68,16 (tấn)

                      1008                                                             6*98
                   112,896                        ←                              65,856 (tấn)

	Câu 20: Để vườn nhãn cho năng suất cao, chất lượng quả tốt, cần cung cấp một lượng phân bón đầy đủ với tỷ lệ cân đối giữa các loại phân. Với vườn nhãn trưởng thành, cứ 100 kg quả tươi được thu hoạch cần trả lại cho đất 2 kg N + 1 kg P2O5 + 2 kg K2O, để thu hoạch được 3,5 tấn quả tươi người ta sử dụng đồng thời x kg phân NPK (như hình bên), y kg đạm urê (độ dinh dưỡng là 46%) và z kg phân kali (độ dinh dưỡng là 69%). Tổng giá trị (x+y+z) gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 264. 	B. 315. 	C. 416. 	D. 629. 
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100 (kg) quả tươi thì cần trả lại cho đất: 2 (kg) N + 1 (kg) P2O5 + 2 (kg) K2O
→3,5 (tấn) quả tươi thì cần trả lại cho đất: 70 (kg) N + 35 (kg) P2O5 + 70 (kg) K2O


Phần IV: BÀI TẬP CÓ THÔNG TIN ỨNG DỤNG THỰC TẾ
Câu 1: Phân hữu cơ CSV OZERI 5-2-3+65OM thích hợp sử dụng cho bón lót và bón thúc. Đối với cây ăn trái, nhà sản xuất khuyên dùng nên bón mỗi lần 300-450 kg/ha.  
	Tính khối lượng phân urea (chứa 46,67% N về khối lượng) để có hàm lượng N tương đương với lượng phân hữu cơ trên (với mỗi ha)? 
Hàm lượng N có trong 300 kg phân hữu cơ là: 300 × 5% =15 kg 
Hàm lượng N có trong 450 kg phân hữu cơ là: 450 × 5% =22,5 kg 
Khối lượng phân urea cần thiết để có được 15 kg N là: 15 × 100 / 46,67 = 32,14 kg. 
Khối lượng phân urea cần thiết để có được 22,5 kg N là: 22,5 × 100 / 46,67 = 48,21 kg. 
Vậy cần từ 32,14 – 48,21 kg phân urea để có được hàm lượng N tương đương với 300 – 450 kg phân hữu cơ CSV OZERI 5-2-3+65OM.
Câu 2: Theo nghiên cứu của IRRI cho biết, để đạt năng suất 7 tấn lúa/ha, lượng đạm (N), lân (P2O5) và kali (K2O) cần cung cấp cho cây lúa lần lượt là 42 kg; 9 kg và 18 kg. 
	Thực tế trong quá trình bón phân, người ta thường trộn thêm phân vô cơ như urea (chứa 46%N) và diêm tiêu (chứa 46% K2O, 13% N) để tăng hàm lượng dinh dưỡng trên tổng khối lượng phân phải bón. Tính khối lượng phân hữu cơ CSV OZERI 5-2-3+65OM, urea và diêm tiêu cần thiết để bón cho 1ha lúa để đạt năng suất lý thuyết như trên. 
Vì chỉ có mỗi phân CSV OZERI 5-2-3+65OM chứa P2O5 nên khối lượng phân hữu cơ được xác định bởi P2O5 cần dùng. 
Để có được 9 kg P2O5, lượng phân hữu cơ cần dùng là: 9 × 100 / 2 = 450 kg. 
Với 450 kg phân hữu cơ, khối lượng N và K2O đã cung cấp được tương ứng là  
mN = 450 × 5% = 22,5 kg. 
mK = 450 × 3% = 13,5 kg. 
Lượng K2O cần bổ sung từ diêm tiêu là 18 – 13,5 = 4,5 kg. 
Khối lượng diêm tiêu KNO3 cần dùng là: 4,5 × 100 / 46 = 9,78 kg. 
Lượng N được cung cấp bởi 9,78 kg diêm tiêu KNO3 là 9,78 × 13% = 1,27 kg. 
Tổng khối lượng N đã được cung cấp từ phân hữu cơ và diêm tiêu là 1,27 + 22,5 = 23,77 kg. 
Lượng N cần cung cấp thêm từ urea là 42 - 23,77 =18,23 kg, 
Khối lượng urea cần dùng là 18,23 × 100 / 46 = 39,63 kg. 
Câu 3. Vì phát hiện ruộng bị chua, một bác nông dân rải xuống ruộng 5 kg vôi sống để khử chua. Sau đó, bác rải thêm 12 kg phân đạm ammonium sulfate
​	a/Hãy phân tích và đánh giá sự lợi hại của việc chăm bón lúa của bác nông dân
​	b/Tính khối lượng khí ammoniumac thoát ra, biết hiệu suất phản ứng chỉ đạt 50%
	Rải vôi sống (CaO), sau đó lại rải đạm (NH4)2SO4 sẽ gây thất thoát dinh dưỡng (dưới dạng NH3) và đất bị khô cằn (CaSO4 ít tan):
	CaO + H2O ⟶ Ca(OH)2
	Ca(OH)2 + (NH4)2SO4 ⟶ 2NH3 + 2H2O + CaSO4
	nCa(OH)2 = nCaO = 0,0891; n(NH4)2SO4 = 0,091
	H = 50% ⟶ nNH3 = 0,0891.2.50% = 0,0891
	⟶ mNH3 = 1,5147 kg
Câu 4. Để loại bỏ ion ammonium (NH4+) trong nước thải, trước tiên người ta phải kiềm hóa dung dịch nước thải bằng NaOH đến pH = 11; sau đó cho chảy từ trên xuống trong một tháp được nạp đầy các vòng đệm bằng sứ, còn không khí được thổi ngược từ dưới lên để oxi hoá NH3. Phương pháp này loại bỏ được khoảng 95% lượng ammonium trong nước thải.
	a. Viết các phương trình hóa học minh họa cho cách làm trên. Trong quá trình loại bỏ ammonium, phương pháp ngược dòng có vai trò gì?
b. Kết quả phân tích hai mẫu nước thải khi chưa được xử lý như sau:
1. Mẫu nước thải của nhà máy phân đạm có hàm lượng ammonium là 18 (mg/L)
2. Mẫu nước thải của bãi chôn lấp rác có hàm lượng ammonium là 160 (mg/L)
Giả sử tiến hành xử lí hai mẫu nước thải theo phương pháp trên, biết rằng tiêu chuẩn hàm lượng ammonium cho phép là 1,0 mg/L. Hai mẫu nước thải trên sau khi xử lý có đạt tiêu chuẩn để thải ra môi trường hay không? Vì sao?
	a. Phản ứng:
	NH4+ + OH- ⟶ NH3 + H2O
	4NH3 + 3O2 ⟶ 2N2 + 6H2O
	Phương pháp ngược dòng có vai trò tăng diện tích tiếp xúc giữa NH3 và không khí giúp phản ứng oxi hóa NH3 xảy ra dễ hơn.
	b. Hàm lượng ammonium còn lại của:
	Mẫu 1 = 18 – 18.95% = 0,9 < 1 nên mẫu 1 đạt tiêu chuẩn để thải ra môi trường.
	Mẫu 2 = 160 – 160.95% = 8 > 1 nên mẫu 2 không đạt tiêu chuẩn để thải ra môi trường.
 Câu 5. Hiện nay, loại phân bón hoá học mà người dân Nghệ An thường sử dụng là phân bón NPK có kí hiệu (30.10.10) đây là loại phân bón được dùng cho nhiều loại cây trồng
[image: A bag of fertilizer  Description automatically generated]

a) Kí hiệu trên cho em biết điều gì?
b) Trong thực tế, 1 hecta đất trồng cung cấp 135kg N và 35,5kg P2O5 cùng 40kg K2O. Để có được lượng chất dinh dưỡng này cần trộn phân bón NPK (30.10.10) với phân Kali KCl (độ dinh dưỡng 60%) và phân urea (độ dinh dưỡng 46%). Nếu người dân sử dụng 100kg phân bón vừa trộn trên thì bón được cho vào nhiêu hecta đất trồng?
	A. 0,236 	B. 0,467 	C. 0,345 	D. 0,396
	Kí hiệu trên cho biết độ dinh dưỡng của phân (%N = 30%; %P2O5 = 10% và %K2O = 10%)
	m phân hỗn hợp = a kg
	m phân kali = b kg
	m phân urea = c kg
	mN = 30%a + 46%c = 135
	mP2O5 = 10%a = 35,5
	mK2O = 10%a + 60%b = 40
	⟶ a = 355; b = 7,5; c = 62
	⟶ a + b + c = 424,5 kg
	Tỉ lệ: 424,5 kg phân bón cho 1 hecta
	⟶ 100 kg phân bón cho 0,236 hecta

Phần V: BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM (ÍT NHẤT 20 CÂU)
Câu 1: Cẩm tú cầu là loài hoa được trồng nhiều nhất ở Sa Pa và Đà Lạt. Màu của loài hoa này thay đổi tùy thuộc vào pH của đất, nên có thể điều chỉnh màu hoa thông qua việc điều chỉnh độ pH của đất như sau:
	pH đất trồng
	< 7
	= 7
	> 7

	Hoa sẽ có màu
	Lam
	Trắng sữa
	Hồng


	Khi trồng hoa trên, nếu ta bón thêm ít vôi (CaO) và chỉ tưới nước thì khi thu hoạch hoa sẽ
	A. Có màu hồng.       		B. Có đủ cả 3 màu lam, trắng, hồng.
	C. Có màu lam.       		D. Có màu trắng sữa.
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	Bón vôi làm cho đất có môi trường kiềm (CaO + H2O —> Ca(OH)2), pH > 7 nên hoa có màu hồng.
Câu 2: Các nhận xét sau:
	(a) Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng phần trăm khối lượng phosphorus.
	(b) NPK là phân bón chứa ba thành phần dinh dưỡng đạm, lân, potassium
	(c) Người ta dùng loại phân bón chứa nguyên tố potassium để tăng cường sức chống bệnh, chống rét và chịu hạn cho cây.
	(d) Tro thực vật cũng là một loại phân potassium vì có chứa K2CO3.
	(e) Kĩ thuật bón lót là bón vào đất trước khi gieo trồng.
	(f) Vôi sống được dùng để khử chua đất trong nông nghiệp.
	Số nhận xét đúng là
	A. 4.                         	 B. 5.                        	 C. 3.	D. 2.
Câu 3: Cho các phát biểu sau:
	(a) Phân đạm NH4NO3 không nên bón cho loại đất chua;
	(b) Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá bằng hàm lượng phần trăm K2O tương ứng với lượng kali có trong thành phần của nó;
	(c) Thành phần chính của superphosphate kép là Ca(H2PO4)2;
	(d) Nitrophoska là hỗn hợp của NH4H2PO4 và KNO3.
	(e) Khi bảo quản phân bón, không để phâ bón bị ẩm ướt, bị nóng và để lẫn các loại phân bón với nhau.
	Số phát biểu đúng là
	A. 5.	B. 2.	C. 4.		D. 3.
Câu 4: Cho các phát biểu sau:
	(1) Độ dinh dưỡng của phân đạm, phân lân và phân kali tính theo phần trăm khối lương tương ứng của N2O5, P2O5 và K2O
	(2) Người ta không bón phân urea kèm với vôi
	(3) Phân lân chứa nhiều phosphorus nhất là superphosphate kép
	(4) Bón nhiều phâm đạm ammonium sẽ làm cho đất chua
	(5) Quặng phosphorite có thành phần chính là Ca3(PO4)2
	Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là 
	A. 5.	B. 3.	C. 2.		D. 4.
Câu 5: Các nhận xét sau:
(a) Phân đạm ammonium không nên bón cho loại đất chua.
(b) Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng phần trăm khối lượng phosphorus.
(c) Thành phần chính của superphosphate kép là Ca(H2PO4)2.CaSO4.
(d) Người ta dùng loại phân bón chứa nguyên tố kali để tăng cường sức chống bệnh, chống rét và chịu hạn cho cây.
(e) Tro thực vật cũng là một loại phân kali vì có chứa K2CO3.
(f) Ammophos là một loại phân bón phức hợp.
Số nhận xét không đúng là
	A. 4.       	B. 3.       	C. 2.       	D. 1.
Câu 6: Cho các nhận xét sau:
(a) Phân đạm ammonium chỉ phù hợp với đất chua.
(b) Ammophos (hỗn hợp gồm (NH4)2HPO4 và NH4H2PO4) là một loại phân bón hỗn hợp.
(c) Thành phần chính của superphosphate kép gồm Ca(H2PO4)2 và CaSO4.
(d) Tro thực vật cũng là một loại phân kali vì có chứa nhiều K2SO4.
(e) Urea có công thức là (NH2)2CO và là một hợp chất vô cơ.
(g) Nguyên liệu để sản xuất phân lân là quặng phosphorite hoặc apatite.
Số nhận xét không đúng là
	A. 4.       	B. 5.       	C. 2.       	D. 3.
Câu 7: Cho các nhận xét sau:
(1) Thành phần chính của phân đạm urea là (NH2)2CO.
(2) Phân urea nên bón cho loại đất kiềm.
(3) Tro thực vật cũng là một loại phân kali vì có chứa K2CO3.
(4) Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng phần trăm khối lượng phosphorus.
(5) NPK là một loại phân bón hỗn hợp.
	(6) Kĩ thuật bón thúc là bón trong quá trình đang sinh trưởng & phát triển của cây.
Số nhận xét sai là
	A. 1.         	B. 2.         	C. 3.         	D. 4.
Câu 8: Cho phân bón X vào nước vôi trong thấy vừa có kết tủa vừa có khí khí bay ra. X là loại phân bón nào sau đây?
	A. Phân lân superphosphate kép.       	B. Phân đạm urea.
	C. Phân đạm nitrat.       		D. Phân kali.
	X là phân đạm Urea (NH2)2CO:
	(NH2)2CO + Ca(OH)2 ⟶ CaCO3 + 2NH3
Câu 9: X là một loại phân bón hoá học. Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng có khí thoát ra. Nếu cho X vào dung dịch H2SO4 loãng sau đó thêm bột Cu vào thấy có khí không màu hoá nâu trong không khí thoát ra. X là
	A. (NH4)2SO4.       	B. (NH2)2CO.       	C. NH4NO3.       	D. NaNO3.
	Cu + H2SO4 + X ⟶ NO nên X chứa NO3-
	X + NaOH ⟶ NH3 (mùi khai) ⟶ X chứa NH4+
	Vậy X là NH4NO3.
Câu 10: X là một loại phân bón hóa học. Hòa tan X vào nước thu được dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch NaOH vào Y rồi đun nóng có khí thoát ra và thu được dung dịch Z. Cho dung dịch AgNO3 vào Z có kết tủa màu vàng. Công thức của X là
	A. (NH4)2SO4.       	B. Ca(H2PO4)2.       	C. (NH4)2HPO4.       	D. NH4Cl.
	X + NaOH ⟶ Khí thoát ra nên X là phân chứa NH4+
	Z + AgNO3 ⟶ Kết tủa vàng nên Z chứa PO43-
	⟶ X là (NH4)2HPO4

Câu 11 : Cho các phát biểu sau:
(1) Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá bằng hàm lượng phần trăm của kali trong phân.
(2) Phân lân có hàm lượng photpho nhiều nhất là supephotphat kép (Ca(H2PO4)2).
(3) Nguyên liệu để sản xuất phân lân là quặng phophorit và đôlômit.
(4) Bón nhiều phân đạm amoni sẽ làm cho đất chua.
(5) Thành phần chính của phân lân nung chảy là hỗn hợp photphat và slicat của canxi và magiê.
(6) Phân hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi chung là phân NPK.
(7) Phân lân cung cấp nitơ hóa hợp cho cây dưới dạng ion nitrat (NO3-) và ion amoni (NH4+)
(8) Amophot là hỗn hợp các muối (NH4)2HPO4 và KNO3.
Số phát biểu đúng
A. 7.	B. 4.	C. 6.	D. 5.
Câu 12 : Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
- Bước 1: Chuẩn bị ba mẫu phân bón hóa học sau: (NH4)2SO4, KCl và Ca(H2PO4)2. Lấy mỗi loại một ít (bằng hạt ngô) vào từng ống nghiệm. Cho vào mỗi ống nghiệm 4 – 5 ml nước cất và lắc nhẹ ống nghiệm cho đến khi ba mẫu phân bón tan hết và đánh số thứ tự (NH4)2SO4 là mẫu (1), KCl là mẫu (2) và Ca(H2PO4)2 là mẫu (3).
- Bước 2: Lấy khoảng 2 ml dung dịch mỗi loại mẫu phân bón vừa pha chế vào từng ống nghiệm. Cho vào mỗi ống nghiệm 1 ml dung dịch NaOH rồi đun nóng nhẹ. Quan sát hiện tượng từng ống nghiệm 
- Bước 3: Lấy khoảng 2 ml dung dịch mỗi loại mẫu phân bón của phần còn lại vào từng ống nghiệm. Cho vào mỗi ống nghiệm vài giọt dung dịch AgNO3. Quan sát hiện tượng từng ống nghiệm
Cho các nhận định sau:
(a) Ở bước 2, ống nghiệm chứa mẫu (1) có khí mùi khai bay ra.
(b) Ở bước 2, ống nghiệm chứa mẫu (2) không có hiện tượng gì.
(c) Ở bước 2, ống nghiệm chứa mẫu (3) có kết tủa vàng.
(d) Ở bước 3, ống nghiệm chứa mẫu (1) có kết tủa trắng.
(e) Ở bước 3, ống nghiệm chứa mẫu (2) có kết tủa trắng.
(g) Ở bước 3, ống nghiệm chứa mẫu (3) có kết tủa vàng.
Số nhận định đúng là
A. 3.	B. 4.	C. 5.	D. 6.
Câu 13. Để tách lấy lượng phân bón Kali người ta thường tách KCl khỏi quặng silvinite, thành phần chính của quặng là NaCl, KCl. Vì NaCl và KCl có nhiều tính chất tương tự nhau nên người ta không dùng phương pháp hóa học để tách chúng. Thực tế người ta dựa vào độ tan khác nhau trong nước theo nhiệt độ để tách hai chất này. Biết: độ tan (S) của một chất ở nhiệt độ xác định là khối lượng chất đó tan trong 100 gam nước để tạo dung dịch bão hòa.
	t°C
	
	10
	20
	30
	50
	70
	90
	100

	S(NaCl)
	35,6
	35,7
	35,8
	36,7
	37,5
	37,5
	38,5
	39,1

	S(KCl)
	28,5
	32,0
	34,7
	42,8
	48,3
	48,3
	53,8
	56,6


	Bước 1: Hòa tại một lượng quặng silvinite được nghiền nhỏ vào 1000 gam nước ở 100°C, lọc bỏ phần không tan thu được dung dịch bão hòa.
Bước 2: Làm lạnh dung dịch bão hòa đến 0°C (lượng nước không đổi) thấy tách ra m1 gam chất rắn.
Bước 3: Tiếp tục cho m1 gam chất rắn này vào 100 gam H2O ở 10°C, khuấy đều thì tách ra m2 gam chất rắn không tan.
Nhận định nào sau đây đúng?
	A. Giá trị m1 = 281 gam.
	B. Trong chất rắn m2 vẫn còn một lượng nhỏ muối NaCl.
	C. Sau bước 2 đã tách được hoàn toàn KCl ra khỏi hỗn hợp.
	D. Giá trị m2 = 249 gam.
[ Đề thi thử TNTHPTQG 2023 – THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc – Lần 4 ]   
	Bước 1. 1000 gam H2O ở 100°C hòa tan được 391 gam NaCl và 566 gam KCl.
	Bước 2. 1000 gam H2O ở 0°C hòa tan được 356 gam NaCl và 285 gam KCl.
	⟶ m1 gam rắn gồm:
	mNaCl = 391 – 356 = 35
	mKCl = 566 – 285 = 281
	⟶ m1 = 35 + 281 = 316 ⟶ A sai
	Bước 3. 100 gam H2O ở 10°C hòa tan được 35,7 gam NaCl và 32 gam KCl.
	mNaCl chỉ có 35 gam, vậy NaCl đã tan hết ⟶ B sai
	⟶ m2 gam chất rắn = mKCl = 281 – 32 = 249 ⟶ D đúng
	C sai, không tách được toàn bộ KCl ban đầu ra khỏi quặng.	
Câu 14. Cây thanh long có nguồn gốc nhiệt đới. Chúng dễ trồng trên nhiều loại đất khác nhau như đất bạc màu (Bình Thuận), đất phèn (đồng bằng sông Cửu Long), đất đỏ (Đồng Nai),... Chất lượng thanh long phụ thuộc nhiều vào phân bón. Chế độ bón phân giàu đạm, ít kali thường cho trái có độ ngọt kém, mau hư thối, khó bảo quản và vận chuyển. Ngược lại chế độ bón phân cân đối đạm và kali hoặc giàu kali sẽ cho trái có độ ngọt cao hơn, trái cứng chắc và lâu hư thối, dễ bảo quản, vận chuyển. Độ dinh dưỡng của một số loại phân được quy định như sau:
	– Độ dinh dưỡng của phân đạm được tính bằng %m(N) có trong phân. 
	– Độ dinh dưỡng của phân lân được tính bằng %m(P2O5) tương ứng với lượng P có trong phân.
	– Độ dinh dưỡng của phân kali được tính bằng %m(K2O) tương ứng với lượng K có trong phân.
	Bảng dưới đây hướng dẫn liều lượng trộn tỉ lệ các loại phân bón để bón cho cây thanh long.

	Giai đoạn phát triển của cây
	Loại phân bón
	Hàm lượng (gam)

	Ngay trước khi thu hoạch
	N
	216

	
	P2O5
	216

	
	Chất hữu cơ
	20

	Hai tháng sau khi thu hoạch
	N
	162

	
	P2O5
	144

	
	K2O
	45

	Ngay sau khi cây ra hoa
	N
	54

	
	P2O5
	288

	
	K2O
	120

	Khi trái non đang phát triển
	N
	108

	
	P2O5
	72

	
	K2O
	135




	Một bác nông dân trộn phân để bón cho thanh long như sau: Trộn 430 g KCl (phân kali) với 1312 g NaNO3 (phân đạm) và 334 g Na3PO4 (phân lân). Cho biết bác nông dân đó chuẩn bị phân bón cho cây thanh long ở giai đoạn nào?
	A. Ngay trước khi thu hoạch 	B. Hai tháng sau khi thu hoạch
	C. Ngay sau khi cây ra hoa 	D. Khi trái non đang phát triển

	 mK2O=  =271,3 gam

 	mN==216,1 gam

 	mP2O5==144,6 gam
	So sánh bảng trên ta thấy, lượng phân kali và đạm bón nhiều, lân bón ít ứng với giai đoạn cây thanh long khi có trái non đang phát triển.
Câu 15. Nguyên tố dinh dưỡng Nitrogen từ các loại phân đạm được vi khuẩn đồng hóa hoàn toàn dưới dạng nitrate để cây trồng dễ hấp thụ. Trong kĩ thuật nông nghiệp, hàm lượng đạm trong đất được thể hiện qua nồng độ nitrate, tính bằng số mg gốc nitrate (NO3) cho 1kg đất. Để bón cho 24 tấn đất nông nghiệp, một nông dân sử dụng 613 gam hỗn hợp phân đạm NH4NO3 và (NH2)2CO theo tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2. Thiết bị đo hàm lượng đạm trong đất sau khi bón là 31 mg/1kg đất. Hãy tính hiệu quả sử dụng phân đạm trong trường hợp này. Dựa vào dữ kiện của bảng sau, xác định loại đất nông nghiệp mà người nông dân trên đang trồng cây.
	Số thứ tự
	Loại đất
	pH
	Hiệu quả sử dụng (H%)

	1
	Đất rất chua
	< 4,5
	H ≤ 30

	2
	Đất chua
	5,0
	30 < H ≤ 53

	3
	Đất hơi chua
	5,5
	53 < H ≤ 77

	4
	Đất thường
	6,0
	77 < H ≤ 89

	5
	Đất trung tính
	7,0
	89 < H ≤ 100


	A. Đất rất chua 	B. Đất chua	C. Đất hơi chua 		D. Đất thường
	 Đặt nNH4NO3 = x và n(NH2)2CO = 2x ⟶ 80x + 60.2x = 613 ⟶ x = 3,065

	⟶ nN = 3,065.2 + 3,065.2.2 = 18,39 (mol)  nNO3- = 18,39 mol 
	⟶ mNO3- = 1140,18 gam = 1140180 g ⟶ %NO3- trong đất = 1140180/24000 = 47,5075%
⟶ Hiệu quả sử dụng thực tế của đất (H%) = 31/47,5075 = 65,25% ⟶ Đất hơi chua.	
                                                                                                       Trang 1
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